
STT Mã SV Mã lớp Họ lót Tên Điểm 1
1 13155059 DH13KN Võ Quốc Anh 6
2 15123006 DH15KE Dương Thị Ngọc ánh 8
3 15131004 DH15TK Cao Hoài Bảo
4 15116007 DH15KS Nguyễn Văn Bảo 8
5 15154005 DH15OT Phạm Quốc Bảo 10
6 15155004 DH15KN Cao Mạnh Cường 5
7 15155005 DH15KN Trần Chí Cường 2
8 15130021 DH15DTA Trần Ngọc Cường 1
9 15155010 DH15KN Trương Tiến Dũ

10 15126019 DH15SHA Bùi Lê Thùy Dung 3
11 15116025 DH15KS Nguyễn Thị Mỹ Dung 4
12 15120028 DH15KT Nguyễn Thị Thúy Duy 10
13 15149025 DH15DL Hồ Thị Thúy Duyên 6
14 15122038 DH15QT Lê Thị Mỹ Duyên 7
15 15122040 DH15TM Nguyễn Thị Mỹ Duyên 1
16 15123018 DH15KE Trần Nguyễn Bích Duyên 8
17 15155011 DH15KN Nguyễn Trường Dư 5
18 15127009 DH15MT Trát Hồng Đạt 3
19 15120021 DH15KT Nguyễn Minh Đức 1
20 15123021 DH15KE Nguyễn Thị Lam Giang
21 15120043 DH15KM Nguyễn Thị Hạnh 1
22 15122047 DH15QT Nguyễn Anh Hào 6
23 15122056 DH15QT Bùi Quang Hiếu 6
24 15122057 DH15QT Đinh Công Hiếu 5
25 15123032 DH15KE Nguyễn Quang Huy 4
26 15123033 DH15KE Nguyễn Thị Kim Huyên 4
27 15123030 DH15KE Trần Thị Hương 3
28 15120069 DH15KT Trương Thị Ngọc Hướng 4
29 15123035 DH15KE Trần Văn Kết 8
30 13112900 DH13DY Đặng Thị ánh Kiều 6
31 15123037 DH15KE Phạm Thị Phương Lành 3
32 15116075 DH15KS Võ Thị Lẹ 5
33 15120082 DH15KT Bùi Huỳnh Thanh Lệ 7
34 15123038 DH15KE Lâm Thị Kim Liên 8
35 15122101 DH15TC Nguyễn Thị Liễu 5
36 15120085 DH15KT Lê Thị Thùy Linh 7
37 15123046 DH15KE Trần Thị Bảo Linh 7
38 15120088 DH15KM Nguyễn Thị Hồng Ly 1
39 15116087 DH15KS Nguyễn Thị Huỳnh Lý 5
40 15122114 DH15TM Nguyễn Thị Kim Mến 8
41 15123051 DH15KE Huỳnh Khánh My 7
42 15114096 DH15KL Hà Dương Giang Mỹ
43 15123053 DH15KE Lý Hoài Nam 4
44 15123054 DH15KE Nguyễn Thị Thu Ngân 9
45 15123056 DH15KE Trần Vĩnh Nghi 7
46 15120101 DH15KM Ngô Thị Ngọc 1
47 15123058 DH15KE Võ Thị Hồng Ngọc 5
48 15125148 DH15VT Đặng Minh Nguyệt
49 15120107 DH15KT Nguyễn Vũ Thanh Nhàn 8
50 15123062 DH15KE Nguyễn Thị Hồng Nhiển 7
51 15123063 DH15KE Bùi Thị Thùy Nhung 3



52 15120127 DH15KM Lê Văn Phong 1
53 15115121 DH15CB Nguyễn Văn Phong
54 15124228 DH15QD Hoàng Hồng Phước 4
55 15122163 DH15QT Nguyễn Minh Phước 4
56 15123070 DH15KE Nguyễn Thị Diễm Phương 8
57 15123071 DH15KE Phan Thị Yến Phương 4
58 15120138 DH15KM Võ Thị Xuân Quang 1
59 15114130 DH15CB Phạm Ngọc Quí
60 15123074 DH15KE Nguyễn Thị Quý 3
61 15115136 DH15GB Đào Thị Quyên 1
62 15122175 DH15TC Nguyễn Lê Hoàng Quyên 1
63 15116130 DH15NT Nguyễn Tấn Sang 3
64 15123078 DH15KE Lê Thị Thanh Tâm 7
65 15123082 DH15KE Hoàng Thị Ngọc Thành 7
66 15123083 DH15KE Trần Thị Thành 4
67 15120161 DH15KT Phạm Thị Thu Thảo 4
68 15123087 DH15KE Trần Thị Thảo 7
69 15122197 DH15QT Hoàng Vy Thiên Thi 4
70 15120164 DH15KT Nguyễn Thị Thanh Thi 7
71 15120165 DH15KT Nguyễn Kim Thiên 1
72 15122199 DH15QT Nguyễn Đàm Thoại 6
73 15149142 DH15QM Chế Thị Xuân Thùy 1
74 15123095 DH15KE Nguyễn Thu Thùy 8
75 15123099 DH15KE Nguyễn Thị Thủy 4
76 15120180 DH15KT Nguyễn Thị Mỹ Thủy 4
77 15124286 DH15QLB Lê Nguyễn Anh Thư 4
78 13115116 DH13GB Nguyễn Hoàng Thương 4
79 15116168 DH15KS Đoàn Thị Cẩm Tiên 9
80 15116172 DH15KS Nguyễn Thị Tiền 4
81 15124311 DH15QD Đặng Minh Tiếu 4
82 13115421 DH13GB Phan Hữu Toàn 3
83 15123107 DH15KE Lê Thị Trang 3
84 15123109 DH15KE Nguyễn Thị Trang 2
85 15120193 DH15KM Nguyễn Thiên Trang 1
86 15122228 DH15TC Phạm Thị Bảo Trâm 1
87 15155072 DH15KN Trần Kiều Huyền Trâm 1
88 15130200 DH15DTA Mai Cao Trí 7
89 15123113 DH15KE Phạm Xuân Trinh 7
90 15120198 DH15KM Võ Thị Mai Trinh 1
91 15124328 DH15QLB Nguyễn Thị Thanh Trúc 1
92 15116187 DH15KS Phạm Thị Thanh Trúc 4
93 15130220 DH15DTA Trần Minh Tuấn 1
94 15122300 DH15TC Hà Thị Thanh Tuyền 1
95 15122259 DH15QT Nguyễn Thị Thanh Tuyền 9
96 15124344 DH15QLB Nguyễn Thị Thanh Tuyền 4
97 15162052 DH15GI Trần Phạm Thảo Vân
98 15120214 DH15KT Nguyễn Tưởng Hồng Vi 8
99 15114203 DH15QR Đinh Hiếu Vinh 5

100 15123121 DH15KE Hoàng Thị Vui 2


